Bài 1: Đọc hiểu
Ngoan nhất nhà
Mẹ ơi! Con được cô khen
Chữ con tập viết đẹp lên, mẹ này
             Cô con còn dặn chiều nay:
        “Trước khi ăn phải rửa tay kĩ càng”
            Mẹ thơm má bé dịu dàng:
       “Vâng lời cô dặn, con ngoan nhất nhà”.
Câu 1: Tìm trong bài đọc và ghi lại tiếng có vần ang
……………………………………………………………………………………………………………….
Câu 2: Bạn nhỏ trong bài được cô khen vì: 
A. Bạn ấy được điểm 10             B. Bạn ấy Ngoan                        C. Bạn ấy viết chữ đẹp lên
Câu 3: Cô giáo dặn bạn nhỏ điều gì?
A. Phải vâng lời bố mẹ                         B. Phải viết đẹp                          C. Phải rửa tay trước khi ăn
Câu 4: Viết 1 – 2 câu về cô giáo của em
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2: 
a) l hay n                                                                                                                   g hay gh
thảo ….. uận          ….. ướt sóng             ……ụ hoa                          bàn ……..ế               …….i nhớ                gọn …….àng      
ăn …… o                  con ……ợn               ánh ......ắng                      ……ấp khúc             ……ẹ đỏ                   hộp ……..im
nắn ……ót               lúc …….ắc                cây …….úa                       trêu …….ẹo                đồ ……..ốm            ……ép hình
sôi …….ổi               cái …….ược            ngọn …….úi
Bài 3: Điền vào chỗ chấm
Mùa xuân phượng ra lá. Lá lốm tấm, (bé xíu/ bé xiếu)......... như lá me. Một hôm, trên những cành(cây/ cay)………. xuất hiện những nụ hổng chen lẫn màu (lá/ ná)……….. Rồi bỗng sau một đêm, hoa phượng bừng (nở/ nỡ)………Muôn ngàn cánh hoa như muôn ngàn (mắc/mắt)………….lửa.
Bài 4: Sắp xếp và viết lại câu
a. hiếu thảo / thỏ con / rất
………………………………………………………………………………………………………………..
b. bày con , chu đáo, thỏ mẹ, rất, chăm sóc
………………………………………………………………………………………………………………..
c. điều hay, cô giáo, chúng tôi, dạy
……………………………………………………………………………………………………………..
d. vui / là / thật / đến trường
……………………………………………………………………………………………………………….
Bài 5: điền ươt hay ươc
Lần l……..              cái l …….          L…….. sóng                b……….. chân          xanh m ……..    

Bài 6:   a) Viết 1 – 2 câu về bạn của em
……………………………………………………………………………………………………………….      
b) Viết 1- 2 câu về gia đình của em
…………………………………………………………………………………………………………………
Toán
Bài 1: Số
[image: ] 
Bài 2: Đặt tính và tính
47 – 7             93 -21            86 – 4              25 + 34             63 + 6                 85 – 41             9 + 10
……..             ………            ………              ………             ………                  ………              …….
……..             ……..              ………              ……..               ……..                   ………              …….
……..             ………             …….                ………            ………                   ………             ……..
Bài 3: Tính
53 + 24 + 2 = …..             53 + 2 + 24 = …            32 + 23 + 14 = …              79 – 23 – 14 = …              89 – 25 – 4 = …               89 – 4 – 25 = …            57 + 32 – 46 = …              57 – 46 + 32 = …          76 + 20 – 5 = ….              89 – 29 + 5 = ….          68 – 45 + 21 = …               68 + 21 – 45 = …
70 cm - 30 cm + 26 cm = ...........                        57 cm + 20 cm + 10 cm = ............
Bài 4: > , < ,=
99 – 55 ….. 88 – 33          88 – 33 …. 77 – 44           5 + 23 ….. 23 + 5           99 – 53 …. 89 – 43      55 + 44 ….. 72 + 27          98 – 35 …. 89 – 24          21 + 3 …. 29 – 4           57 – 23 …. 89 – 57   
Bài 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm
 - Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là: ………………………………………………….
- Số lớn nhất có hai chữ số giống nhau là: ……………………………………………….. 
- Lấy số lớn nhất có hai chữ số giống nhau trừ số bé nhất có hai chữ số giống nhau được kết quả là……………
Bài 6: Viết số vào chỗ chấm
a) 55, 56 ,........ ,......... ,......... , ..... ,......., 62, ..... , ......., ........, ......., ....., 68.
b) 78, 77, 76, ........, ........, ......., .........., ..........., ........, ......., 68
c) 42, 44 , ……. , ………, 50 , ………, ………..
d) 23, 25 , ……. , …….., ………., 33 , 35 ,………
Bài 7 Cho các số : 99 , 7 , 22 , 62, 49, 67
 a . Xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé : .......................................................
 b. Xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn : .........................................................
Bài 8: Điền vào chỗ chấm
 Lúc 7 giờ kim phút chỉ vào số .... ,  kim giờ chỉ vào số ..... 
Lúc 11 giờ kim phút chỉ vào số .... , kim giờ chỉ vào số ..... 
Lúc 12 giờ kim phút chỉ vào số .... , kim giờ chỉ vào số .....
Bài 9: Gà mẹ ấp 28 quả trứng . Đã nở 1chục quả trứng . Hỏi còn lại mấy quả trứng chưa nở ?
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 10 : Có 70 bạn đi tham quan. Có 40 bạn lên xe ô tô thứ nhất. Hỏi có bao nhiêu bạn chưa lên xe?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
Bài 11: Một quyển truyện có 90 trang, ngày thứ nhất lan đọc được 20 trang, ngày thứ hai lan đọc được 30 trang. Hỏi còn bao nhiêu trang lan chưa đọc?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bài 12: 
a)                                                                                       b)
                                     
Có ………..hình tam giác                                       Có ...........hình tam giác,  ............hình vuông                                                                           
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